
Đơn vị báo cáo:  Công ty cổ phần viễn thông Thăng Long
Địa chỉ: La Dương, Dương Nội, Hà Đông, TP. Hà Nội

V.01_ Tiền

V.02_ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

V.03.1_ Phải thu của khách hàng

V.03.2_ Trả trước cho người bán

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý  IV  năm tài chính 2010

2,049,805,308                                    

- Tiền mặt 15,712,616                                                               123,021,104                                       
- Tiền gửi ngân hàng 1,844,872,072                                                          1,926,784,204                                    

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 

-Các khoản tương đương tiền
Cộng 1,860,584,688                                                          

-                                                     

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn -                                                                           -                                                     
- Đầu tư ngắn hạn khác -                                                                           -                                                     

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn -                                                                           -                                                     
Cộng -                                                                           

Kh¸ch hµng cña Cty CP ViÔn th«ng Th¨ng Long 12,417,077,702                                                        7,715,645,810                                    
Kh¸ch hµng cña Cty CP C¸p Th¨ng Long 1,241,276,777                                                          1,957,514,300                                    

9,673,160,110                                    

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 

Cộng 13,658,354,479                                                        

Kh¸ch hµng cña Cty CP ViÔn th«ng Th¨ng Long 5,529,416,240                                                          172,133,988                                       

Mẫu số B09-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng 

BTC)

Mẫu số B09-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng 

BTC)

Mẫu số B09-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng 

BTC)
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V.03.3 Phải thu khác

V.04_ Hàng tồn kho

V.15.2_ Phải trả  người bán

Kh¸ch hµng cña Cty CP C¸p Th¨ng Long 4,562,326,302                                                          4,243,516,300                                    

Cộng 10,091,742,542                                                        4,415,650,288                                    

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 
Kh¸ch hµng cña Cty CP ViÔn th«ng Th¨ng Long 424,134,630                                                             454,343,775                                       
Kh¸ch hµng cña Cty CP C¸p Th¨ng Long 3,352,950,265                                                          3,319,273,039                                    

-                                                     
Cộng 3,777,084,895                                                          3,773,616,814                                    

Đơn vị tính: VNĐ

-                                                                           

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 
- Hàng mua đang đi đường -                                                                           -                                                     
- Nguyên liệu, vật liệu 25,640,566,575                                                        23,835,940,118                                  
- Cộng cụ, dụng cụ 358,361,161                                                             361,224,415                                       
- Chi phí SX, KD dở dang 5,367,653,355                                                          7,034,178,609                                    
- Thành phẩm 3,083,079,431                                                          3,992,362,675                                    

-                                                     

- Hàng hoá 60,931,600                                                               47,435,050                                         
- Hàng gửi bán 483,943,751                                                             2,054,964,663                                    

Cộng giá gốc hàng tồn kho 34,994,535,873                                                        37,326,105,530                                  

Đơn vị tính: VNĐ

- Hàng hoá kho bảo thuế -                                                                           -                                                     
- Hàng hoá bất động sản -                                                                           

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 
Kh¸ch hµng cña Cty CP ViÔn th«ng Th¨ng Long 4,951,820,789                                                          1,348,213,299                                    
Kh¸ch hµng cña Cty CP C¸p Th¨ng Long 9,629,467,657                                                          8,033,178,708                                    
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V.15.3_ Người mua ứng tiền trước

V.18_ Các khoản phải trả, phai nộp khác

V.19_ Các khoản phải trả, phai nộp khác dài hạn ( Góp vốn đầu tư)

V.08_ Tăng giảm tài sản cố định hữu hình: Đơn vị tính: VNĐ

 Nhà cửa, vật 
kiến trúc 

 Máy móc, thiết bị 
 Phương tiện 
vận tải truyền 

dẫn 
 .... 

 TSCĐ hữu 
hình khác 

 Tổng cộng 

9,381,392,007                                    
Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 

-                                                                           -                                                     
Cộng 14,581,288,446                                                        

Kh¸ch hµng cña Cty CP ViÔn th«ng Th¨ng Long 881,032,225                                                             68,245,000                                         
Kh¸ch hµng cña Cty CP C¸p Th¨ng Long 3,896,023,824                                                          17,893,400                                         

Cộng 4,777,056,049                                                          86,138,400                                         
Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 
Kh¸ch hµng cña Cty CP ViÔn th«ng Th¨ng Long 3,132,028,396                                                          3,085,686,739                                    
Kh¸ch hµng cña Cty CP C¸p Th¨ng Long 18,996,388,722                                                        18,620,963,599                                  

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung  31/12/2010  01/01/2010 

-                                                                           -                                                     
Cộng 22,128,417,118                                                        21,706,650,338                                  

CBCNV cña 2 C«ng ty C¸p vµ ViÔn th«ng Th¨ng Long 4,036,200,000                                                          4,036,200,000                                    
C«ng ty CP c¸p vµ VL VTh«ng sacom(TK 3382) 8,935,476,000                                                          8,935,476,000                                    
C«ng ty CP nhùa Sam Phó 1,119,089,000                                                          1,119,089,000                                    
C«ng ty CP vËt liÖu ®iÖn vµ viÔn th«ng Sam C­êng 2,240,680,000                                                          2,240,680,000                                    

Cộng 18,572,264,000                                                        18,572,264,000                                  

Khoản mục

C«ng ty Cp Bao b× vµ dÞch vô Sam ThÞnh 2,240,819,000                                                          2,240,819,000                                    
-                                                                           -                                                     
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Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu kỳ 39,880,439,436 109,574,795,718 3,846,486,861 0 3,349,962,947 156,651,684,962

- Mua trong kỳ 0 193,142,925 0 0 14,533,636 207,676,561

- Đầu tư XDCB hoàn thành 0 36,211,792 0 0 0 36,211,792

- Tăng khác 0 0 0 0 0 0

- Chuyển sang bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0

- Thanh lý, nhượng bán 0 0 -1,934,982,679 0 0 -1,934,982,679

- Giảm khác 0 0 0 0 0 0

Số dư cuối kỳ 39,880,439,436 109,804,150,435 1,911,504,182 0 3,364,496,583 154,960,590,636

Giá trị hao mòn luỹ kế 0

Số dư đầu kỳ 1,926,258,516 26,800,086,899 1,296,890,569 0 1,018,680,552 31,041,916,536

- Khấu hao trong kỳ 899,352,228 3,808,686,575 384,634,476 0 361,631,678 5,454,304,957

- Tăng khác 0 0 0 0 0 0

- Chuyển sang bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0

- Thanh lý, nhượng bán 0 0 -652,279,151 0 0 -652,279,151

- Giảm khác 0 0 0 0 0 0

Số dư cuối kỳ 2,825,610,744 30,608,773,474 1,029,245,894 0 1,380,312,230 35,843,942,342

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình 0

- Tại ngày đầu kỳ 37,954,180,920 82,774,708,819 2,549,596,292 0 2,331,282,395 125,609,768,426

- Tại ngày cuối kỳ 37,054,828,692 79,195,376,961 882,258,288 0 1,984,184,353 119,116,648,294

V.10_ Tăng, giảm TSCĐ vô hình Đơn vị tính: VNĐ

 Quyền sử dụng 
đất 

 Quyền phát hành 
 Bản quyền 
bằng sáng 

chế 
 ..... 

 TSCĐ vô hình 
khác 

 Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu kỳ 11,098,269,345 0 0 0 40,000,000 11,138,269,345

- Mua trong kỳ 0 0 0 0 0 0

Khoản mục
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- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0

- Tăng do hợp nhất doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0

- Tăng khác 0 0 0 0 0 0

- Thanh lý, nhượng bán 0 0 0 0 0 0

- Giảm khác 0 0 0 0 0 0

Số dư cuối kỳ 11,098,269,345 0 0 0 40,000,000 11,138,269,345

Giá trị hao mòn luỹ kế 0

Số dư đầu kỳ 614,934,720 0 0 0 2,666,666 617,601,386

- Khấu hao trong kỳ 226,495,292 0 0 0 5,333,332 231,828,624

- Tăng khác 0 0 0 0 0 0

- Thanh lý, nhượng bán 0 0 0 0 0 0

- Giảm khác 0 0 0 0 0 0

Số dư cuối kỳ 841,430,012 0 0 0 7,999,998 849,430,010

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình 0

- Tại ngày đầu kỳ 10,483,334,625 0 0 0 37,333,334 10,520,667,959

- Tại ngày cuối kỳ 10,256,839,333 0 0 0 32,000,002 10,288,839,335

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu

Ngày  21 tháng 01  năm 2011

Tổng giám đốc

Trần Tùng Lâm
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